
Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I
Trang thiết bị y 

tế
628.025.999 2.274.000

1
Máy điện tim 3 

kênh ECG 9620L
1 ECG 9620L NB 2010 2010 34.000.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

        12.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

2
Máy điện tim 3 

kênh
1 ECG - 9620L NB 2010 2011 34.000.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

        12.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

3
Máy cưa xương 

điện
1 CD-3

Trung 

Quốc
2012 2012 20.800.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

        12.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

4
Máy tháo lồng 

ruột
1 CF-1

Trung 

Quốc
2011 2011 16.000.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

        12.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

5
Bơm tiêm điện 

Terumo 
1 TE331 NB 2010 2010 24.138.652         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

        12.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

6
Máy đo độ bảo 

hòa oxy
1

SNEF09

F01127

Trung 

Quốc
2010 2010 24.164.177         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

        24.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

7
Máy truyền dịch 

Terumo
1 TE112 NB 2013 2013 30.124.252         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

          6.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

8
Máy tập trung 

Oxy 
1 Quietlife-5 Mỹ 2005 2005 34.444.928         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

        60.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

Phụ lục 

DANH MỤC TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ DƯỚI 50 TRIỆU ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH LÝ

Đơn vị tính: đồng

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý

Ghi 

chú 

(Kèm Biên họp xác định giá bán chỉ định ngày 31/7/2023 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022
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Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý

Ghi 

chú Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

9 Lồng ấp sơ sinh 1 YP - 970
Việt 

Nam
2006 2006 47.450.143         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

      120.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

10 Lồng ấp sơ sinh 1 YP - 970
Hàn 

Quốc
2006 2006 47.450.143         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

      120.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

11 Bàn mổ vạn năng 1 NB 1984 1984 30.000.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

   1.080.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

12 Nồi hấp BK 1
Liên 

Xô
1992 1992 24.000.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

      600.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

13
Máy điện tim 3 

cần
1

Cardimax 

FX-7102

Trung 

Quốc
2007 2007 18.585.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

          6.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

14
Máy li tâm 

(12 ống nghiệm)
1 BLC05

Đài 

Loan
2008 2008 12.750.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

        24.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

15
Máy truyền dịch 

tự động
1 Braun Đức 2008 2008 32.734.800         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

        12.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

16
Hệ thống báo gọi 

hỗ trợ y tế
1 SKCTKT VN 2015 2015 24.245.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

        12.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

17
Máy thở áp lực 

dương liên tục
1

LP40

(KSE CPAP)
VN 2007 2007 25.888.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

        60.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

18 Bơm tiêm điện 1 Braun Đức 2013 2014 29.988.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

          6.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017
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Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý

Ghi 

chú Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

19 Bơm tiêm điện 1 TE331NW3S NB 2010 2010 24.138.652         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

          6.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

20 Bơm tiêm điện 1 10SR - 2000
Lithua

nia
2009 2009 28.000.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

          6.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

21 Bơm tiêm điện 1 10SR - 2000
Việt 

Nam
2009 2009 28.000.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

          6.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

22 Máy hút sơ sinh 1 TYPE
 D - 58 NB 2009 2009 7.000.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

        60.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

23
Máy truyền dịch 

Terumo
1 TE112 NB 2013 2013 30.124.252         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

          6.000   

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

II
Trang thiết bị 

tin học
128.949.076 2.070.000

1 Máy vi tính 1 LG
Trung 

Quốc
2008 2008 11.062.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2124

2 Máy vi tính 1 FPT
Trung 

Quốc
2017 2017 10.000.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2125

3 Máy vi tính 1

CPU Foxconn 

G31;Monitor LG 

1943SE

Trung 

Quốc
2011 2011 6.550.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2113

4 Máy vi tính 1

CPU 

Color;Monitor 

Samtron

Trung 

Quốc
2006 2006 6.003.076           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2114

5 Máy vi tính 1

CPU Giga 

945;Monitor LG 

T730

Trung 

Quốc
2008 2008 5.892.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2115
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Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý

Ghi 

chú Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

6 Máy vi tính 1
CPU H61; 

Monitor LG

Trung 

Quốc
2014 2014 7.250.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2116

7 Máy vi tính 1

CPU 

Robo/Monitor 

LCD LG

Trung 

Quốc
2009 2009 6.550.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2117

8 Máy vi tính 1
Trung 

Quốc
2011 2011 6.950.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2118

9 Máy vi tính 1 Lenovo
Trung 

Quốc
2008 2008 8.000.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2119

10 Máy vi tính 1 SP
Trung 

Quốc
2008 2008 8.000.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2120

11 Máy vi tính 1 FPT
Trung 

Quốc
2006 2006 6.000.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2121

12 Máy vi tính 3 LG
Trung 

Quốc
2008 2008 5.900.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2122

13 Máy vi tính 1 LG
Trung 

Quốc
2016 2016 6.300.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2123

14 Máy vi tính 1 LG
Trung 

Quốc
2006 2006 6.000.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2126

15 Máy vi tính 1 LG
Trung 

Quốc
2016 2016 6.300.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2127
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Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý

Ghi 

chú Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

16 Máy vi tính 1 LG
Trung 

Quốc
2009 2009 6.500.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

120.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2128

17 Laptop 1 IBM R50e
Trung 

Quốc
2007 2007 15.692.000         

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

150.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2129

III
Máy móc thiết bị 

văn phòng
6.550.000 586.500

1
Cây nước nóng 

lạnh Legend RO
17 Legend RO

Trung 

Quốc
2016 2016 6.550.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

586.500

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh lý 

Được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017

763.525.075 0 0 4.930.500Tổng cộng
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